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Sô: /2020/NỌ-HĐND Hà Nam, ngày tháng 7 năm 2020

Dự thảo 

NGHỊ QUYẾT
về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

của tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH H À NAM  
KHÓA XVIII, KỲ HỌP TH Ứ  M Ư ỜI SÁU

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 ■

Căn cứ Luật Giảo dục ngày 14 thảng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ49/2016/NĐ-CP ngày ỉ ỉ tháng ỉ ỉ năm 2016 của 
Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 
ỉ 4/1Ỉ/20Ỉ 3 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điêu của 
Luật giá;

Căn cứ Nghị định sổ 86/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản ỉỷ học phỉ đổi với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thong giảo dục quốc dân và chỉnh sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chỉ phỉ hục tập 
từ năm học 20Ỉ5-2016 đên năm học 2020-202ỉ;

Căn cứ Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 năm 20ỉ 8 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 86/2015/NĐ-CP ngày 02 
tháng lữ năm 20ỉ 5 của Chỉnh phủ quy định về cơ chể thu, quản lý học phỉ đổi với 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chỉnh sách miễn, giảm học 
phỉ, hỗ trợ chi phỉ học tập từ năm học 20ỉ  5-20ỉ 6 đến năm học 2020-202 ỉ '

Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 
30 thảng 3 năm 20ỉ 6 của Liên Bộ: Giảo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động- 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sổ điều của Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ Quy định về cơ chế 
thu, quản lý học phỉ đổi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chỉnh sách miễn, giảm học phỉ, ho trợ chi phí học tập từ năm học 20ỉ 5-20ỉ  6 đến 
năm học 2020-2021;

Xét Tờ trình sổ /TTr-ƯBND ngày thảng năm 2020 của ưỷ ban nhân 
dân tỉnh về mức học phỉ đổi với giáo dục mâm non, phô thông công lập của tỉnh 
Hà Nam năm học 2020-2021; Bảo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội 
đồng nhổm dcĩỉĩ tình Hí7 Nam và ý  kiến thảo ỉ ỉ lận, thống ỉihat của các đại hiểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông 
công lập của tỉnh Hà Nam  năm học 2020-2021, nhirsau:

1. Mức thu học phí

1.1. Đổi với thành phổ Phủ Lý:

- Khu vực thành thị: Gồm các phường của thành phổ.

- Khu vực nông thôn: Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

a) Giáo đục mầm non:

+ Khu vực thành thị: 120.000 đồng/tháng/học sinh.

4- Khu vực nông thôn: 65.000 đồng/tháng/học sinh.

b) Trung học cơ sở :

+ Khu vực thành th ị: 90.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn: 55.000 đồng/tháng/học sinh.

c) Trung học phổ thông (THPT):

+ Khu vực thành th ị: 105.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn : 70.000 đồng/tháng/học sinh.

d) Học viên Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT:

+ Khu vực thành thị: 105.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn: 70.000 đồng/tháng/học sinh.

1.2. Đối với các huyện, thị xã:

- Khu vực thành thị: Gồm các phường, thị trấn.

- Khu vực nông thôn: Gồm các xã còn lại.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

a) Giáo dục mầm non:

+ Khu vực thành thị: 110.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn: 65.000 đồng/tháng/học sinh.

b) Trung học cơ sở:

+ Khu vực thành th ị: 80.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn: 55.000 đồng/tháng/học sinh.

2



3

c) Trung học phổ thông:

+ Khu vực thành thị: 90.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn: 70.000 đồng/tháng/học sinh.

d) Học viên GDTX cấp THPT:

+ Khu vực thành thị: 90.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Khu vực nông thôn: 70.000 đồng/tháng/học sinh.

2. Thời gian thu học phí

- Đối với các cơ sở giáo đục phổ thông học phí được thu 9 tháng/năm.

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, học phí đưọc thu 
theo số tháng thực học.

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường 
có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVIII, kỳ
họp thứ mười sáu thông qua ngày thảng năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 8 năm 2020./.

Nơỉ nhận: CHỦ TỊCH
-UBTVỤuốchội; "
-Chính phú;
-BỘTư phap(Cục Kiểm tra VBQPPU 
-BọTàidiính;BọGD&EDT;
-BTVTỈnhửy,
'TTHĐNDtỉnh;
-UBNDủih;
-UBMTTQtinh;

Pha™ Sỹ Lơi-CásBanHĐNDtinh; • J •
- Các Đại biểu HĐND tinh;
-Các Sả Giáo dục vàĐào tạo, Tư pháp;
- TTHĐND, UBND các thành phố, thị xã;
-Công báo tinh;
-L uuTv T.



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TĨNH HÀ NAM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

S ô : /2020/NQ-HĐND Hà Nam, ngày tháng 7 năm 2020

Dư thảo

NGHỊ QUYÉT
v ề  giá dịch vụ tuyên sinh đầu cấp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM  
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày Ị9/6/20ỉ 5 •

Căn cứ Luật Giáo dục ngày ỉ 4 tháng 6 năm 20ỉ 9'
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 20Ỉ2-

Căn cứ Thông tư so 14/20Ỉ9/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo hướng dân xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tể - kỹ thuật và phương
pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /6/2020 của ƯBND tinh về mức thu giá 
dịch vụ tuyên sình đâu cẩp đối với giáo dục mầm non, phổ thông công ỉập của tinh năm 
2020 và các năm tỉêp theo; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh Hà 
Nam và ỷ  kiên thảo luận, thểng nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với giáo dục 
mâm non, phô thông công lập của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Mức giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp nãm 2020

a) Oiá dịch vụ tuyến sinh vào lớp 10 chuyên Biên Hòa

- Môn chuyên: 60.000đ/môn/thí sinh.

- Môn không chuyên : 40.000đ/môn/thí sinh.

b) Giá dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên: 40.000đ/môn/thí sinh

c) Giá dịch vụ phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10: 20.000đ/môn/thí sinh.

d) Giá dịch vụ xét tuyển đầu cấp (đái với co sử giáo dục không lổ chức (hi hoặc
đánh giá năng lực): 15.000đ/hồ sơ. ■

ĩ  ? á dịch vụ xét luyển đ.ầu cắp (đối với cơ sả 8iáo dvc tá chúc kết hỢp xét tuyển
Và đánh giá năng lực): 30.000đ/hồ sơ.

2. Khung giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp năm 2021 và các năm tiểp theo
a) Giá dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Biên Hòa

- Môn chuyên: từ ÓO.OOOđ đến 150.000đ/môn/thí sinh.
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- Môn không chuyên: từ 40.000đ đến 150.000đ/môn/thí sinh.

b) Giá dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên: từ 40.000đ đến 
64.000đ/môn/thí sinh.

c) G iá  ciịch vụ pliíic  khíìu bàĩ (lii luyciì siuli v ào  10: từ  2 0 .0 0 0 đ  d ến  
75.000đ/môn/thí sinh.

d) Giá dịch vụ xét tuyển đầu cấp (đối với cơ sở giảo dục không tổ chức thi hoặc 
đánh giá năng lực): từ 15.000đ đến 55.000đ/hồ sơ.

e) Giá dịch vụ xét tuyển đầu cấp (đối với cơ sở giáo dục tổ chức kểt hợp xét tuyển 
và đánh giá năng lực): từ 30.000đ đến 250.000đ/hồ sơ.

3. Mức giá địch vụ tuyển sinh đầu cấp năm 2021 và các năm tiểp theo

Căn cử vào tình hình thực tế của địa phương đảm bảo lộ trình tính đúng, tính đủ và 
mức tăng chỉ sô giá tiêu dùng hăng năm, UBND tỉnh quy định mức giá cụ thể nhưng 
không vượt quá khung giá quy định của Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ clurc thực hiện

1. Giao Uy ban nhân dân tỉnh tô chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đông nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu 
Hội đông nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ 
mười sáu thông qua ngày /7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2020./.

Nơi nhộn:  ̂ CHỦ TICH
- ĩ ỈRTV Oĩior hn\‘ *
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tải chính, Bộ GD&ĐT;
- BTV Tinh ủy;
- TT HĐND tinh;
- ƯBND tỉnh;
- UBMTTQ tinh; Phạm  Sỹ L ọi
- Đoàn ĐBQH tỉnh; ‘
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT; Tài chính, Tu pháp'
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã'
■ Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.


